
Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LK K6 QT Khách sạn  K5 CM19

Môn thi
Hóa sinh (Vấn đáp)

T503

Hóa học môi trường 

(VĐ) T504

 Thời 

gian thi

Hỏi từ 7h30 ngày 

12/7/2021, Cơ sở 1
Thi từ 8h ngày 12/7/2021

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

Meeting ID: 3667126004

Passcode: 2005

CBCT1: Ngô Thị Hoản 

(ĐT: 0936846582)

CBCT2: Hoàng Văn 

Hùng (ĐT: 0985404248)

Phòng thi:

ID:4763267789

MK: 1Onik8

CBCT1: Vũ Thị Thu 

Hương (0867436559)

CBCT2: Nguyễn Văn 

Quang (0985201586)

Môn thi
Tiếng Trung Quốc 2 

(VĐ) -T503, 504, 505

Kỹ năng đàm phán và 

thuyết trình

Quay Clip bài thuyết 

trình

Đặc trưng văn hóa các 

dân tộc VN (VĐ)

Lôgic học đại cương 

(VĐ) - T601

 Thời 

gian thi
 từ 8h00

Lớp A+B: 07h30

 ngày 13/7/2021

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

Phòng 1 (lớp A)

ID Zoom: 694 907 

8234; Pass: 123456

GK1: Thầy Ngân; 

GK2: Cô Trà

Phòng 2 (lớp B)

ID Zoom: 

6882822659; Pass: 

12345

GK1: Cô Hoa; GK2: 

Cô Thoa

Phòng 3 (Lớp C)

 ID Zoom: 

8093030260; Pass: 

2ejSdy

GK1: Cô Tuyết; GK2: 

Cô Linh

zoom ID: 75734189976

 Mật khẩu: 10031979

 CBCT 1: Hạp Thu Hà 

(ĐT 0989069589)

 CBCT 2: Cao Thị 

Thường

 (ĐT 0904496656)

Môn thi
Đặc trưng văn hóa các 

dân tộc VN (VĐ)

 Thời 

gian thi
Lớp C+D: 07h30

 ngày 14/7/2021

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

ID: 75734189976

 Mật khẩu: 10031979

 CBCT 1: Hạp Thu Hà 

(ĐT 0989069589)

 CBCT 2: Cao Thị 

Thường (0904496656)

CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

LỊCH THI HỌC KÌ II  - NĂM HỌC 2020 - 2021 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT & CAO ĐẲNG MẦM NON CM19 (ONLINE)

Thời 

gian

Thứ 2

12/7

Thứ 3

13/7

Thứ 4

14/7



Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LK K6 QT Khách sạn  K5 CM19
Thời 

gian

Môn thi
Sinh học phân tử

(VĐ) -T503

HTDT và danh thắng

 Việt Nam (VĐ) 
Kinh tế vĩ mô (VĐ)

 Thời 

gian thi
Thi từ 7h30 ngày 15/7

Lớp A+B: 07h30

 ngày 15/7/2021
Lớp A+C: từ 8h00

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

ID:3667126004  

Pass: 2005 

CBCT1: Ngô Thị Hoản

CBCT2: Hoàng Văn 

Hùng

 

ID: 4900110294

Pass: 123456

CBCT 1: Nguyễn Thị 

Thùy Dương

(ĐT 0985336888)

CBCT 2: Cao Thị 

Thường

(ĐT 0904496656)

Phòng zoom 1: lớp 5A 

và 5C

 ID: 8224229298 - pass: 

dhhl

 CBCT1: Phạm Thu 

Bình (0347607147)

 CBCT2: Hà Thị Phương 

Lan (0869886166)

Môn thi
Khoa học môi trường 

đại cương (V)- T503

HTDT và danh thắng

 Việt Nam (VĐ) 
Kinh tế vĩ mô (VĐ)

 Thời 

gian thi
Thi từ 8h ngày 16/7/2021

Lớp C+D: 07h30

 ngày 16/7/2021
Lớp B+D: từ 8h00

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

Phòng thi:

ID:2332577196

MK: 666666

CBCT1: Diệp Thị Thu 

Thủy (0369713285)

CBCT2: Hoàng Thị Bích 

Hồng (0374026002)

ID: 4900110294

 Pass: 123456

 CBCT 1: Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

(ĐT 0985336888)

 CBCT 2: Cao Thị 

Thường

(ĐT 0904496656)

 Phòng zoom 2: Lớp 5B 

và 5D

Topic: Kinh tế vỹ mô - 

Cuối kỳ

 ID: 650 651 5448

Passcode: dhhl

 CBCT1:Tô Thái Hà 

(0936512465)

 CBCT2: Vũ Thu Trang 

(0969188168)

Môn thi

Kinh tế chính trị - 

MLN (VĐ) - T501, 

502, 503

Khoa học trái đất và sự 

sống (VĐ) - T504

Tổ chức hoạt động vui 

chơi (VĐ) - T505

 Thời 

gian thi

 - Trung 6A+6B+6D: 

Từ 7h30 ngày 19/7

 - Trung 6C+6E+6F: 

Từ 14h00 ngày 19/7

Thi từ 8h ngày 19/7/2021

Thi từ 8h ngày 

19/7/2021

(Chia 2 phòng thi)

Thứ 2

19/7

Thứ 5

15/7

Thứ 6

16/7



Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LK K6 QT Khách sạn  K5 CM19
Thời 

gian

Thứ 2

19/7

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

 Phần mềm zoom

 - Phòng 1; 5 (lớp A; E)

 ID: 5562160769

 Pass: 12345678

 CBCT1: Đoàn Thị Tâm

(0836953355)

 CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ

(0974955755)

 - Phòng 3; 4 (Lớp B; C)

 ID: 8031507232

 Pass: 123456

 CBCT1: Võ T. Thu Hằng

 (0917359785)

 CBCT2: Nguyễn Chí Đông

 (0962447999)

 - Phòng 5; 6 (lớp D; F)

 ID: 5765184502

 Pass: nguyet68

 CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Nguyễn T. Thanh 

Hoa (0934452368)

Phòng thi:

ID:2991522065

MK: 095407

CBCT1: Hoàng Thị Bích 

Hồng (0374026002)

CBCT2: Diệp Thị Thu 

Thủy (0369713285)

Phòng thi 1

ID: 9838362631

pw 0123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Điệp

CBCT2: Trần Thị Hoà

Phòng thi 2

https://meet.google.co

m/bcr-nvuq-bwi

CBCT 1: Nguyễn Thị 

Thương, 

CBCT 2: Trần Thị Kim 

Loan

Môn thi
Kinh tế chính trị - 

MLN (VĐ) - T501

Kinh tế chính trị - 

MLN (VĐ)- T502, 503

Vật lý đại cương

(VĐ) - T504

Kinh tế chính trị - 

MLN 

(VĐ) T501, 502, 503

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (VĐ)

Lôgic học đại cương

(VĐ) - T505

 Thời 

gian thi

 Anh 6A: từ 14h00 

ngày 20/7
 Từ 14h00 ngày 20/7

8h ngày 20/7/2021

(1/2 ngày)

 6A+6B+6C: Từ 7h30 

ngày 20/7 

02 phòng thi 07h30 ngày 

20/7/2021
Từ 7h30

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

 Phần mềm zoom

- Phòng 1 (lớp A)

ID: 5765184502

Pass: nguyet68

CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Nguyễn T. 

Thanh Hoa 

(0934452368)

 - Phần mềm zoom

 - Phòng 1 (Lớp A)

 ID: 8031507232

 Pass: 123456

CBCT1: Võ T. Thu 

Hằng 

(0917359785)

 CBCT2: Nguyễn Chí 

Đông

(0962447999)

 - Phòng 2 (lớp B)

 ID: 5562160769

 Pass: 12345678

CBCT1: Đoàn Thị 

Tâm 

(0836953355)

 CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ

(0974955755)

ID:3667159031  

Pass: 123456

CBCT1: Nguyễn Lâm 

Sung 

CBCT2: Nguyễn Mai 

Hùng

 Phần mềm zoom

 - Phòng 1 (lớp A)

ID: 8031507232

 Pass: 123456

 CBCT1: Võ T. Thu Hằng

 (0917359785)

 CBCT2: Nguyễn Chí 

Đông (0962447999)

- Phòng 2 (Lớp B)

 ID: 5765184502

 Pass: nguyet68

 CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Nguyễn T. 

Thanh Hoa (0934452368)

 - Phòng 3 (Lớp C)

 ID: 5562160769

 Pass: 12345678

 CBCT1: Đoàn Thị Tâm 

(0836953355)

 CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ (0974955755)

(phòng thi số 1) (QTKS 

K5A, K5B)

 ID: 73882081399

 Mật khẩu: 

73882081399

 CBCT 1: Hạp Thu Hà 

(ĐT 0989069589)

CBCT 2: Nguyễn Thị 

Thùy Dương (ĐT 

0985336888

  (phòng thi số 2) 

(QTKS K5C, K5D)

 ID:09705276996

 Pass: 12345678

 CBCT 1: Lê Thanh Hoa 

(ĐT 0987527387

 CBCT 2: Ngô Hải Ninh 

(ĐT 0914271984)

Phòng zoom:

https://zoom.us/j/8732

744653?pwd=N0ZkQ

XB5T09lYkdQSllWRz

QvMkZ3UT09

CBCT1: Đặng Quang

Rinh

CBCT2: Đoàn Thị Tâm

Thứ 3

20/7



Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LK K6 QT Khách sạn  K5 CM19
Thời 

gian

Môn thi
Kinh tế chính trị - 

MLN (VĐ) - T501

Kinh tế chính trị - 

MLN (VĐ)- T502, 503

Kinh tế chính trị - 

MLN 

(VĐ) - T501

Kinh tế chính trị - 

MLN 

(VĐ) - T502, 503

Giáo dục học Mầm 

non (VĐ)- T504, 505

 Thời 

gian thi

 Nhật 5A: Từ 14h00 

ngày 21/7

Anh 6B+6C: Từ 

14h00 ngày 21/7
K6D: Từ 7h30 ngày 21/7 

KS 5A+5B: Từ 7h30 

ngày 21/7 

Thi từ 8h ngày 

21/7/2021

(Chia 2 phòng thi)

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

Phần mềm zoom

 Phòng 1 (lớp A): 

ID: 5765184502

Pass: nguyet68

CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Nguyễn T. 

Thanh Hoa 

(0934452368)

 - Phòng 2 (lớp B)

ID: 5562160769

Pass: 12345678

CBCT1: Đoàn Thị 

Tâm (0836953355)

CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ (0974955755)

- Phòng 3 (lớp C)

ID: 8031507232

 Pass: 123456

CBCT1: Võ T. Thu 

Hằng (0917359785)

 CBCT2: Nguyễn Chí 

Đông (0962447999)

 Phần mềm zoom

- Phòng 4 (Lớp D)

 ID: 5765184502

 Pass: nguyet68

 CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Nguyễn T. 

Thanh Hoa 

(0934452368)

   Phần mềm zoom

  - Phòng 1 (lớp A)

ID: 5562160769

 Pass: 12345678

 CBCT1: Đoàn Thị Tâm 

(0836953355)

 CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ (0974955755)

 - Phòng 2 (Lớp B)

ID: 8031507232

 Pass: 123456

 CBCT1: Võ T. Thu 

Hằng (0917359785)

 CBCT2: Nguyễn Chí 

Đông (0962447999)

Phòng thi:

ID: 9838362631

pw 0123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Điệp

CBCT2: Trần Thị Hoà

https://meet.google.com

/bcr-nvuq-bwi

CBCT 1: Nguyễn Thị 

Thương, 

CBCT 2: Trần Thị Kim 

Loan

Môn thi
Kinh tế chính trị - 

MLN (VĐ) - T501

Kinh tế chính trị - 

MLN 

(VĐ) - T502

Kinh tế chính trị - 

MLN 

(VĐ) - T502

Địa lý & tài nguyên du 

lịch VN (VĐ)

Kinh tế chính trị - 

MLN 

(VĐ)- T501, 502

Kinh tế chính trị 

MLN 

(VĐ) - T503

 Thời 

gian thi

Nhật 5B: Từ 14h00 

ngày 22/7
Từ 14h00 ngày 22/7 Từ 14h00 ngày 22/7 Lớp A+D:  từ 7h30

 KS 5C+5D: Từ 7h30 

ngày 22/7 
Từ 7h30 ngày 22/7 

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

 Phòng 2 (lớp B): 

ID: 5765184502

Pass: nguyet68

CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Võ T. Thu 

Hằng 

(0917359785)

zoom ID: 5562160769

 Pass: 12345678

 CBCT1: Đoàn Thị Tâm 

(0836953355)

 CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ 

(0974955755)

 zoom ID: 5562160769

 Pass: 12345678

 GT1: Đoàn Thị Tâm 

(0836953355)

 GT2: Nguyễn Thu Thuỷ 

(0974955755)

Phòng 1 ( K6A,6D)

Mã ID: 3778577695

Pass: 1986

CB1: Hà Thị Hương

(0919764759)

CB2: Đặng Việt Hà

(0936585099)

  Phần mềm zoom

  - Phòng 3 (Lớp C)

 ID: 5562160769

 Pass: 12345678

CBCT1: Đoàn Thị Tâm 

(0836953355)

CBCT2: Nguyễn Thu

Thuỷ (0974955755)

  - Phòng 4 (Lớp D)

 ID: 5765184502

 Pass: nguyet68

CBCT1: Vũ T. Minh

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Nguyễn T.

Thanh Hoa

(0934452368)

zoom ID: 8031507232

Pass: 123456

CBCT1: Võ T. Thu 

Hằng (0917359785)

CBCT2: Nguyễn Chí 

Đông (0962447999)

Môn thi

Kinh tế chính trị 

MLN (VĐ) - T501, 

502

Địa lý & tài nguyên du 

lịch VN (VĐ)

 Thời 

gian thi

 6A+B: Từ 7h30 ngày 

23/7
Lớp B+C:  từ 7h30

Thứ 6

23/7

Thứ 4

21/7

Thứ 5

22/7



Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LK K6 QT Khách sạn  K5 CM19
Thời 

gian

Thứ 6

23/7

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

 Phần mềm zoom

 - Phòng 1 (lớp A)

 ID: 5562160769

 Pass: 12345678

CBCT1: Đoàn Thị 

Tâm (0836953355)

 CBCT2: Nguyễn Thu 

Thuỷ (0974955755)

 - Phòng 2 (lớp B): 

ID: 5765184502

Pass: nguyet68

CBCT1: Vũ T. Minh 

Nguyệt (0347171925)

CBCT2: Võ T. Thu 

Hằng (0917359785)

Phòng 2 (K6B,6C)

Zoom ID: 3711571820

MK: 12345678

CB1: Phạm Minh Thắng

(0353651111)

CB2: Ngô Hải Ninh

(0914271984)

Môn thi
Biến đổi khí hậu (VĐ) - 

T501
Nguyên lý kế toán (VĐ)

Tổng quan kinh doanh 

khách sạn (VĐ)

 Thời 

gian thi

Thi từ 7h30 ngày 

26/7/2021
Lớp 6A+6B: từ 7h30 Lớp A+C: từ 7h30

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

Zoom ID: 599 761 6845

Pass: 123456

CBCT1: Nguyễn Thị 

Mai Ly (0983401226)

CBCT2: Nguyễn Thị 

Thắm (0967459311)

Phòng zoom 1: lớp 6A 

và 6B

 ID: 8224229298 - pass: 

dhhl

 CBCT1: Phạm Thu 

Bình (0347607147)

 CBCT2: Vũ Thu Trang 

(0969188168)

Phòng thi 1: Lớp KS 

K5A, C

ID: 2723208217. 

Pass: DL1234

CBCT 1: Trần Thu Thủy

CBCT 2: Hà Thị Phương 

Lan

Môn thi Nguyên lý kế toán (VĐ)
Tổng quan kinh doanh 

khách sạn (VĐ)

 Thời 

gian thi
Lớp 6C+6D: Từ 7h30 Lớp B+D: từ 7h30

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

 Phòng zoom 2: lớp 6C 

và 6D

 ID: 8504106888. Pass: 

123456789

 CBCT1: Nguyễn Thị 

Kim Thanh 

(0912291599)

 CBCT2: Nguyễn Hà My 

(0829873783)

Phòng thi 2: Lớp KS 

K5B, D

Meeting ID: 452 330 

5313

Passcode: dulich2021

CBCT1: Đinh Thị 

Phương Loan 

(0902199827)

CBCT2: Trần Thị 

Phương Thảo

Thứ 2

26/7

Thứ 3

27/7



Lớp NN Nhật K5 NN Trung Quốc K6 NN Anh K6 NN Hàn Quốc K2 KH Máy tính K6 NT Thủy sản K5 QL Môi trường K5 QTDVDL&LK K6 QT Khách sạn  K5 CM19
Thời 

gian

Môn thi
Giao tiếp trong 

kinh doanh (VĐ)

 Thời 

gian thi
Từ 7h30 

Thông 

tin 

phòng 

thi trực 

tuyến

Phòng 1: K5C, 5D

ID 3748335106 

Pass: 123123 

CBCT 1. Nguyễn Mai 

Linh (0913358612);  

CBCT2. Trần Phương 

Thảo  (0943582666)

Phòng 2: K5A, 5B

ID 6070424708 

Pass: 1982  

CB1: Nguyễn Thị Thu 

Huyền (0913966811); 

CB2: Vũ Văn Viện 

(0912629339) 

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 5

29/7


